
Lesson Sheet
A2 · Week 4 · Session 2 · a2-w04-s2 · v1 draft

Comparing City Life and Countryside

• Học sinh có thể so sánh cuộc sống thành phố và vùng quê về sự tiện nghi, không gian, tiếng ồn và môi trường.

• Học sinh sử dụng thành thạo so sánh hơn của cả tính từ ngắn (-er than) và tính từ dài (more + adj + than).

Grammar: Comparative of Short and Long Adjectives (Adj-er vs More + Adj)

Để so sánh hơn: với tính từ ngắn (1 âm tiết, hoặc 2 âm tiết tận cùng bằng -y như noisy -> noisier), ta thêm '-er 
than'. Với tính từ dài (2 âm tiết trở lên không tận cùng bằng -y như modern, peaceful, crowded, convenient), ta 
đặt 'more' phía trước tính từ và thêm 'than' phía sau.

Short Adj: S1 + be + Adj-er + than + S2 | Long Adj: S1 + be + more + Long Adj + than + S2

Khởi động và tìm hiểu từ vựng thành thị - nông thôn · 10 phút
Học sinh khám phá các từ vựng miêu tả cuộc sống (modern, peaceful, crowded, convenient) qua trò chơi thẻ từ.

Ngữ pháp so sánh tính từ dài & Đọc hiểu hai lối sống · 15 phút
Học sinh phân biệt tính từ ngắn và dài, đọc bài đọc so sánh thành phố và làng quê rồi trả lời câu hỏi.

Nghe tranh luận nơi sống & Luyện nói so sánh · 15 phút
Học sinh nghe cuộc trò chuyện giữa Chloe và Liam, sau đó ghép cặp chia sẻ sở thích cá nhân về nơi sống.

Viết đoạn văn so sánh & Hoàn thành bài trắc nghiệm · 10 phút
Học sinh viết đoạn văn 40-70 từ so sánh thành phố và nông thôn, sau đó làm 8 câu hỏi trắc nghiệm.
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Vocabulary Worksheet
A2 · Week 4 · Session 2 · a2-w04-s2 · v1 draft

Viết nghĩa tiếng Việt và một câu của riêng con cho từng từ.

modern /ˈmɒdn/ (adjective)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

peaceful /ˈpiːsfl/ (adjective)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

crowded /ˈkraʊdɪd/ (adjective)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

noisy /ˈnɔɪzi/ (adjective)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

scenery /ˈsiːnəri/ (noun)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

fresh /freʃ/ (adjective)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

convenient /kənˈviːniənt/ (adjective)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________

pollution /pəˈluːʃn/ (noun)
Nghĩa: ________________________________________
My sentence: __________________________________
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Grammar Worksheet
A2 · Week 4 · Session 2 · a2-w04-s2 · v1 draft

Comparative of Short and Long Adjectives (Adj-er vs More + Adj)

Short Adj: S1 + be + Adj-er + than + S2 | Long Adj: S1 + be + more + Long Adj + than + S2

Choose the correct comparative form for 'modern':
A. moderner than
B. more modern than
C. most modern than

Choose the correct sentence comparing city streets and village lanes:
A. City streets are noisier than village lanes.
B. City streets are more noisier than village lanes.
C. City streets are noisy than village lanes.

Vận dụng

Viết 5 câu của riêng con sử dụng cấu trúc vừa học.

Cambridge Learning Companion · Nội dung luyện tập nguyên bản · 3/7



Reading Worksheet
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Two Lifestyles: City Life and Countryside

People often debate whether living in a bustling city or a peaceful village is better. In large metropolitan cities, 
daily life is extremely convenient and exciting. Public transport like metro trains is faster, and shopping malls are 
much more modern than small village grocery stores. However, big cities are noisier and more crowded, with 
heavy traffic jams and air pollution. On the other hand, the countryside offers a tranquil lifestyle surrounded 
by breathtaking scenery. The air in rural areas is fresher and cleaner because there are fewer vehicles. Children 
can play freely in open green fields. Although village life is less convenient, many people find it healthier and far 
more relaxing.

Why is the air in rural countryside areas fresher according to the text?
A. Because there are fewer vehicles.
B. Because there are more shopping centers.
C. Because it is very crowded.

What makes daily life in big metropolitan cities extremely convenient?
A. Quiet forests and open fields
B. Faster public transport like metro trains and modern shopping malls
C. Fewer cars on the street

Viết một điều con nhớ từ bài đọc:
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Listening Worksheet
A2 · Week 4 · Session 2 · a2-w04-s2 · v1 draft

Where Would You Rather Live?

Lần nghe 1: Nghe để xác định sở thích của Liam và Chloe về nơi sinh sống.
Lần nghe 2: Nghe các lý do so sánh mà hai bạn đưa ra về sự tiện lợi và chất lượng không khí.

Why does Liam prefer the countryside in the dialogue?
A. It is much quieter and more peaceful than the city.
B. It has more cinemas and sports centers.
C. It has modern metro stations.

What modern facilities in the city does Chloe mention?
A. Farms, rivers, and mountains
B. Cinemas, big libraries, and modern sports centers
C. Quiet vegetable gardens

Từ hoặc cụm từ con nghe được

Mở audio trên trang bài học. Transcript nằm trong Answer Key của phụ huynh.
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Writing Worksheet
A2 · Week 4 · Session 2 · a2-w04-s2 · v1 draft

Write a short paragraph (40-70 words) comparing life in the city and life in the country-
side.

Độ dài tham khảo: 40–70 từ.
• Câu 1: Giới thiệu hai môi trường sống (thành phố và nông thôn).
• Câu 2: Điểm nổi bật của thành phố (dùng more convenient / more modern).
• Câu 3: Điểm nổi bật của làng quê (dùng quieter / fresher).
• Câu 4: Lựa chọn của bản thân.

Checklist

¡ Sử dụng cả tính từ ngắn (-er than) và tính từ dài (more + adj + than).
¡ So sánh ít nhất hai khía cạnh (tiện nghi, không khí, tiếng ồn).
¡ Đoạn văn có độ dài từ 40 đến 70 từ.
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Speaking Card
A2 · Week 4 · Session 2 · a2-w04-s2 · v1 draft

Compare living in the city with living in the countryside with your partner.

Is your hometown noisier or quieter than a big city?

Why is city life more convenient for shopping and studying?

Which place has cleaner air and greener scenery?

Bố mẹ quan sát

¡ Phân biệt và sử dụng chính xác so sánh hơn tính từ ngắn (-er than) và tính từ dài (more... than).
¡ Phát âm rõ ràng các tính từ dài (modern, convenient, peaceful, crowded).

Từ vựng gợi ý

modern · peaceful · crowded · noisy · scenery · fresh · convenient · pollution
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